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Mẫu 4: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên
	Mã NV
Tên NV:
	

	Chức vụ:
	

	STT
	Chỉ tiêu 01
	Thành tiền 01
	Chỉ tiêu 02
	Thành tiền 02

	1
	Lương cơ bản
	                      
	Ngày 
	                                           

	2
	Tổng lương
	                      
	Làm thêm giờ
	                                              

	3
	Phụ cấp
Trách nhiệm
	                              
	Bảo hiểm
	                              

	4
	Tiền cơm/ Ngày
	                              
	Thuế TNCN
	                              

	5
	Xăng xe, điện thoại
	                                             
	0
	                                              

	6
	Nhà ở/Con nhỏ
	                                              
	0
	                                              

	7
	Tổng phụ cấp
	                         
	Tổng trừ
	                              

	 
	 
	 
	Thực lĩnh
	17.394.500
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